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Bài 1:  Tính diện tích tam giác. (5 điểm)





Trong hệ trục tọa độ Decac, cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C có tọa độ: A(x1, y1); B(x2, y2); C(x3, y3).

Yêu cầu: Tính diện tích tam giác ABC.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản DT.INP, có cấu trúc 3 dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên xi yi, là tọa độ của một đỉnh của tam giác ABC. Các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. (-2000 ≤ xi, yi ≤ 2000)

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DT.OUT, theo cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi diện tích tam giác tìm được. Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu ngăn cách thập phân.

Ví dụ:

	DT.INP
	DT.OUT

	0 0

1 0

0 1
	0.5


Bài 2: Tính tổng (5 điểm).
     Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra  các số của một dãy gồm N số nguyên không âm a1, a2, …, aN và cứ lặp đi lặp lại như thế (nghĩa là sau khi ai xuất hiện vài giây đến lượt ai+1 xuất hiện, số xuất hiện sau aN là a1). 

Yêu cầu: Bạn được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B. 

Dữ liệu vào: Chứa trong file BAI2.INP gồm hai dòng:

+ Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K, và B, 1 ( N (104; 1 ( K ( 2. 104 ; 1 ( B ( 109.

+ Trong N dòng sau, dòng thứ i chứa số ai  (ai < 2.109). 

Dữ liệu ra: Ghi ra file BAI2.OUT một số là tổng tìm được.

Ví dụ:
	BAI2.INP
	
	BAI2.OUT

	5  7 6

 2

 3 

 6 

 7  

 9
	
	32


Câu 3. (4 điểm)  Cho số nguyên dương N (N<1010). Hãy in ra biểu diễn số N bởi tích của các số nguyên tố. 

Ví dụ:

	Bai3.Inp
	Bai3.Out

	100
	2 2 5 5

	101
	101

	126
	2 3 3 7

	1000
	2 2 2 5 5 5

	2011
	2011

	65535
	3 5 17 257

	2147483647
	2147483647



Bài 4. (3 điểm) Nén và giải nén
          Mét x©u kÝ tù cã thÓ "nÐn" theo c¸ch sau: Mét x©u con gåm n>1 kÝ tù gièng nhau, ch¼ng h¹n gåm n kÝ tù "a" sÏ ®​îc ghi thµnh na. VÝ dô x©u 'aaaabbcd' sÏ ®​îc nÐn thµnh 4a2bcd. H·y viÕt ch​¬ng tr×nh nÐn vµ gi¶i nÐn. (Chó ý trong c¸c x©u ®​îc nÐn ph¶i kh«ng cã ch÷ sè).
D÷ liÖu vµo: Cho trong tÖp string.INP
KÕt qu¶: Ghi vµo tÖp String.Out
	Bai4.inp
	Bai4.out

	aaaabbcd
3a2b
	4a2bcd
aaabb


Bµi 5. (3 điểm) X©u con 
Cho trư​íc hai x©u kÝ tù S1 vµ S2. ViÕt ch​ư¬ng tr×nh tÝnh sè lÇn lÆp l¹i cña x©u S1 trong x©u S2.
D÷ liÖu: Vµo tõ tÖp v¨n b¶n XAU.INP gåm:
        Dßng ®Çu tiªn chøa x©u S1.
        Dßng thø hai chøa x©u S2.
KÕt qu¶: Ghi ra tÖp v¨n b¶n XAU.OUT:
        ChØ mét dßng duy nhÊt ghi sè lÇn lÆp l¹i cña x©u S1 trong x©u S2.
VÝ dô:       
	Bai5.inp
	Bai5.out

	aba
bababababa
	4
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ĐỀ 2
Bài 1 ( 5 điểm):


Cho một số nguyên k và dãy số nguyên lấy ra từ file văn bản Bai1.inp. Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau:

Sắp xếp thành dãy không giảm.

Chèn phần tử có giá trị bằng k vào dãy sao cho sau khi chèn dãy vẫn là dãy không giảm.

Kết quả ra: ghi vào file văn bản Bai1.out 

File Bai1.inp có cấu trúc như sau:

+ Dòng đầu ghi số nguyên k

+ Dòng tiếp theo ghi dãy số nguyên

Ví dụ:     

	Bai1.inp
	Bai1.out

	7

2 1 5 7 5 12 0
	0 1 2 5 5 7 7 12


Bài 2. (5 điểm) Đếm xâu con
          Cho xâu s (có độ dài không vượt quá 103) chỉ gồm các ký tự từ 'a' đến 'z'. Đếm số lượng xâu con liên tiếp khác nhau nhận được từ xâu s.
          Ví dụ: S = 'abab' có 7 xâu con là: a, b, ab, ba, aba,bab,abab

	Bai2.inp
	Bai2.out

	Abab
	7


Bài 3: (4 điểm) Dãy con nguyên tố dài nhất

  
Cho dãy N (N<=106) số nguyên dương a1,a2,. . . ., aN đôi một khác nhau, giá trị mỗi số không vượt quá 105. Một dãy con được tạo ra bằng cách chọn một số phần tử trong dãy đã cho nhưng phải giữ đúng thứ tự (từ trái sang phải) như ban đầu. Một dãy con gọi là “dãy con nguyên tố” nếu hai phần tử bất kỳ nằm cạnh nhau trong dãy con đó đều nguyên tố cùng nhau.

Yêu cầu: Viết chương trình tìm một dãy con nguyên tố dài nhất.

Dữ liệu vào: trong file văn bản DATA.TXT :

- Dòng đầu tiên ghi số  N.

- Các dòng tiếp theo chứa các số a1,a2,. . . ., aN được ghi cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: In ra màn hình số phần tử của dãy con nguyên tố dài nhất và giá trị các phần tử đó nếu tìm được, hoặc đưa ra lời phủ định nếu không tìm được.


Ví dụ: 
	Bai3.inp
	Bai3.out

	10

5 7 9 15 12 4 6 13 8 21
	7

5 7 9 4 13 8 21


BÀI 4: (3 điểm) Chia hết

Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2, ..., AN. Hãy lấy ra K số liên tiếp để tổng của chúng chia hết cho N với K bé nhất.

Dữ liệu: Đọc vào từ file văn bản DAY.INP:

· Dòng đầu ghi N.

· Dòng tiếp ghi các số A1, A2, ..., AN.

Kết quả: ghi ra file văn bản DAY.OUT gồm một dòng ghi giá trị K và chỉ số của số hạng đầu tiên được lấy ra.

Giới hạn: N và các Ai ( 32767.

Ví dụ:
	Bai4.inp
	Bai4.out

	5

1 2 2 1 4
	2 4


Bài 5. (3 điểm) Số may mắn

Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng dần tạo thành dãy số may mắn. Một số số hạng đầu tiên của dãy số may mắn là: 4,7,44,47,74,77,… Biết Chí có niềm yêu thích như vậy, Thị Nở liền đố Chí tìm số may mắn thứ K trong dãy

Dữ liệu vào: Bài 5.inp 
Gồm 1 số nguyên k K duy nhất (1≤K≤109)

Dữ liệu ra: Bài 5.out
Số may mắn thứ K trong dãy số may mắn.

Ví dụ 1:

	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	1
	4


Ví dụ 2:

	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	3
	44


------ Hết ------

ĐÁP ÁN – ĐỀ 1
Chương trình 

Bài 1: Tính diện tích tam giác

PROGRAM  BAI1;
const fi='bai1.inp';

         fo='bai1.out';

type mm=array [1..4] of integer;

var a,b:mm;    f:text;     s:real;

procedure nhap;

var i:integer;

    begin

         assign(f,fi);         reset(f);

         for i:=1 to 3 do  readln(f,a[i],b[i]);

         close(f);

    end;

procedure xuly;

var i:integer;    T1,T2:LONGINT;

    begin

         a[4]:=a[1];         b[4]:=b[1];

         s:=0;

         for i:=1 to 3 do

             begin

                 t1:=b[i+1]+b[i];

                 t2:=a[i+1]-a[i];

                 s:=s+(t1*t2)/2;

             end;

    end;

procedure xuat;

          begin

               assign(f,fo);

               rewrite(f);

               write(f,abs(s):0:1);

               close(f);

          end;

begin

     nhap; 

     xuly;      

      xuat;

end.

Bài 2. Tính tổng 

program BAI2;

const   fi='bai2.inp';

           fo='bai2.out';

          nmax=10003;

var a:array[1..nmax]of int64;

    n,k,b:longint;

    kq:int64;

    f,g:text;

procedure  nhapdulieu;

var i:integer;

begin

    assign(f,fi);

    reset(f);

    readln(f,n,k,b);

    for i:=1 to n do readln(f,a[i]);

    close(f);

end;

procedure  xuly;

var i,j:longint;

begin

    kq:=0;

    for i:=b to b+k-1 do

    kq:=kq+a[(i-1) mod N +1];

    assign(g,fo);

    rewrite(g);

       write(g,kq);

    close(g);

end;

Begin

   nhapdulieu;

   xuly;

End.

Bài 3:
program ThuaSoNguyenTo;

const

   fin = ‘bai3.inp';

   fon = 'bai3.out';

var

   n,i:longint;

   fi,fo:text;

begin

assign(fi,fin);reset(fi);

assign(fo,fon);rewrite(fo);

read(fi,n);

i:=2;

while n>1 do

      begin

      while n mod i = 0 do

         begin

         n:= n div i;

         write(fo,i,' ');

         end;

      inc(i);

      end;

close(fi);close(fo);
end. 
Bài 4:

const  fi='bai4.inp';
       fo='bai4.out';
var    f,g:text; s1,s2:string;
{================}
procedure  doc;
begin
  assign(f,fi); reset(f);
  readln(f,s1);
  readln(f,s2);
  close(f);
end;
{================}
procedure  nen;
var   s,kq:string; i,d:integer; ch:char;
begin
  d:=1; s1:=s1+#32;ch:=s1[1];  kq:='';
  for i:=2 to length(s1) do
   if s1[i]=s1[i-1] then inc(d)
   else
    begin
      str(d,s);
      if d<>1 then kq:=kq+s+ch else kq:=kq+ch;
      d:=1;
      ch:=s1[i];
    end;
  writeln(g,kq);
end;
{================}
procedure   giainen;
var s,kq,so:string; i,j,code,n:integer; ch:char;
begin
   i:=1;  kq:='';
   repeat
      so:='0';
      while s2[i] in ['1'..'9'] do  begin so:=so+s2[i];inc(i); end;
      val(so,n,code);
      if n>1 then
        for j:=1 to n do kq:=kq+s2[i]
      else kq:=kq+s2[i];
      inc(i);
   until i> length(s2);
  writeln(g,kq);
end;
{================}
begin
  assign(g,fo); rewrite(g);
  doc;
  nen;
  giainen;
  close(g);
end.
Bài 5:
Var s1,s2:ansistring;
    f,g:text;
    dem: longint;
begin
  assign(f,'BAI5.inp'); reset(f);
  assign(g,'bai5.out'); rewrite(g);
  readln(f,s1);
  readln(f,s2);
  dem:=0;
  while (pos(s1,s2)<>0) and (length(s2)<>0) do
      begin
      inc(dem);
      delete(s2,pos(s1,s2),1);
      end;
  writeln(g,dem);
  close(f); close(g);
end.
ĐÁP ÁN - ĐỀ 2

bài 1

var k,i,j,h:longint; a,b:array[1..2000000] of longint;

procedure sort(l,r: longint);

      var i,j,x,y: longint;

      begin

         i:=l;j:=r; x:=a[(l+r) div 2];

         repeat

           while a[i]<x do inc(i);

           while x<a[j] do dec(j);

           if not(i>j) then

             begin

                y:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=y;

                inc(i); j:=j-1;

             end;

         until i>j;

         if l<j then sort(l,j);

         if i<r then sort(i,r);

      end;

begin

        assign(input,'BAI1.INP'); reset(input);

        readln(k);

        i:=0;

        while not eoln(input) do begin

                inc(i); read(a[i]);

                end;

                close(input);

        assign(output,'BAI1.OUT'); rewrite(output);

        sort(1,i);

        for j:=1 to i do

                if a[j]>=k then break;

        if a[i]<k then inc(j);

        for h:=1 to j-1 do b[h]:=a[h];

        b[h+1]:=k;

        for h:=j to i do b[h+1]:=a[h];

        for j:=1 to i+1 do write(b[j],' ');

        close(output);

end.

//////////////////////////////

bài 2:

var  a:array[1..1000000] of ansistring; s,res:ansistring;

        H,k,i,j,dem:longint;

procedure sort(l,r: longint);

      var i,j: longint; x,y: ansistring;

      begin

         i:=l;j:=r; x:=a[(l+r) div 2];

         repeat

           while a[i]<x do inc(i);

           while x<a[j] do dec(j);

           if not(i>j) then

             begin

                y:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=y;

                inc(i); j:=j-1;

             end;

         until i>j;

         if l<j then sort(l,j);

         if i<r then sort(i,r);

      end;

begin

        assign(input,'BAI2.INP'); reset(input);

        readln(s); dem:=0;

        for i:=1 to length(s) do begin

        k:=0;

                for j:=1 to length(s)-i+1 do

                        begin

                        res:=copy(s,j,i); inc(k);

                        a[k]:=res;

                        end;

                        sort(1,k);

                        a[k+1]:='   122334u9890898798  hop rethryjrerhwtjrhreerhethjetjrtejhtehhttfhfhfehfgg';

                        for h:=1 to k do

                                if a[h]<>a[h+1] then inc(dem);

                                end;

        assign(output,'BAI2.OUT'); rewrite(output);

        writeln(dem); close(output);

end.

/////////////////////////////////

bài 3:

var H,n,i,lmax,tmax,J,KQ,dem:longint; a,t,l:array[0..10000000] of longint;

function check(a,b:int64):boolean;

        var d:int64;

        begin

        d:=a mod b;

        while d<>0 do begin

        a:=b;

        b:=d;

        d:=a mod b;

        end;

        if b=1 then exit(true) else exit(false);

        end;

procedure rreadln;

        begin

        assign(input,'DATA.TXT'); reset(input);

        readln(n);

        for i:=1 to n do read(a[i]);

        close(input);

        end;

procedure tee;

        begin

        a[0]:=1; a[n+1]:=1;

        l[0]:=1;

        for i:=1 to n+1 do begin

                for j:=i-1 downto 0 do if l[j]>lmax then  begin

                lmax:=l[j];

                tmax:=j;

                end;

                if check(a[i],a[tmax]) then begin

                        l[i]:=lmax+1;

                        t[i]:=tmax;

                        end;

        kq:=l[n+1]-2;

        end;

        END;

procedure wwriteln;

        begin

        assign(output,'KQ.OUT'); rewrite(output);

        if kq=1 then writeln('Khong co dau nhe ! ') else begin

        writeln(kq);

        h:=t[n+1]; dem:=0;

        while h<>0 do begin

                inc(dem); l[dem]:=a[h];

                h:=t[h];

                end;

                for j:=dem downto 1 do write(l[j],' ');

        end;

                close(output);

        end;

begin

        rreadln;

        tee;

        wwriteln;

end.

/////////////////////////////

bài 4:

var a,b:array[0..20000000] of longint; i,j,tr1,n,min:longint;

begin

        assign(input, 'BAI4.INP'); reset(input);

        readln(n); b[0]:=0;

        for i:=1 to n do begin

                read(a[i]);

                b[i]:=b[i-1]+a[i];

                end;

        close(input);

        mIN:=n+1;

                for i:=1 to n-1 do

                        for j:=n downto i+1 do

                                if (b[j]-b[i]) mod n = 0 then

                                        if j-i<min then begin

                                                tr1:=i+1;

                                                min:=j-i;

                                                end;

        assign(output,'BAI4.OUT'); rewrite(output);

        writeln(min,' ',tr1);

        close(output);

end.

Bài 5: 

const   fi='bai5.inp’;

            fo=’bai5.out’;
        nmax=1000000000;
        A: array[1..2] of byte=(4,7);
var
        k,n: longint;
        kq: array[0..30] of longint;
        spt: longint; 

procedure xuli;
var     i:longint;
begin
        k:=k+1;
        spt:=0;
        while k<>0 do
                begin
                        inc(spt);
                        kq[spt]:=k mod 2;
                        k:=k div 2;
                end;
 

        for i:=spt-1 downto 1 do
                if kq[i]=0 then
                        write(4)
 

                else
                        write(7);
end;
 

Begin
       
assign(input,fi); reset(input);

assign(output,fo); rewrite(output);
       
readln(k);
       
xuli;
       
close(input);
close(output);

End.
